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Model No.JS1602 SHEAR 1.6MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266053-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4

002 141691-9 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 800H33-1 Nhãn hoạt động 1

003 210030-5 Bạc đạn 627ZZ 1

004 253823-7 Long đền đệm phẳng 7 1

005 331151-1 Thanh chốt 1

006 212063-6 Ổ kim 1012 1

007 253758-2 Long đền đệm phẳng 10 1

008 141690-1 Trục tay quay hoàn chỉnh 1

C10 227760-1 Nhông xoắn 44 1

009 210033-9 Bạc đạn 696ZZ 1

010 442185-0 Miếng đệm nòng 1

011 454076-3 Vỏ chứa nhông 1

012 256110-3 Ghim 6 1

013 913427-4 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm hì
nh nón) M8X16

1

014 346620-9 Bảo vệ nhựa 1

015 922206-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X10 W 1

016 321311-3 Giá đỡ lưỡi dao 1

017 253334-2 Vòng đệm mỏng 5 1

018 191383-0 Bộ lưỡi cắt tôn 1

018 INC. 17

019 922112-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X10 1

021 311717-3 Đế cắt 1

022 922127-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X16 1

023 251986-3 Vít không đầu lỗ lục giác (vít đuôi
 bằng) M6X6

1

037 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

038 240076-7 Cánh quạt 56 1

039 517673-7 Cụm lõi ứng điện 220V 1

039 INC. 37,38,40,41

040 681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 1

041 210062-2 Bạc đạn 607ZZ 1

042 421868-5 Vòng đêm cao su 19 1

043 450796-7 Tấm chắn gió 1

044 452073-3 Đế chặn 1

045 623548-1 Phần trường 1

046 266004-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X70 2

047 265954-0 Vít tự cắt ren đầu siết 3X8 2

048 643839-4 Ổ chổi than 6X9 2

049 195026-6 Bộ than 1

050 450795-9 Vỏ động cơ 1

051 418016-5 Núm công tắc 1

052 450797-5 Thanh gạt công tắc 1

053 897764-3 Bảng tên JS1602 1

054 233121-5 Lò xo nến 4 1

055 650621-4 Công tắc PS10 1

056 687682-1 Kẹp dây 1

057 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1



059 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

060 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

061 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

062 453884-9 Nắp sau 1

A01 410048-8 Giá đỡ cờ lê 3.4 1

A02 783201-2 Cờ lê lục giác 3 1


